
Đèn pha LED tin cậy,
tiết kiệm năng lượng
SmartBright G3 LED Floodlight

SmartBright G3 LED Floodlight là sản phẩm kế thừa mới, sở hữu vỏ nhôm đúc chắc

chắn, phù hợp với ứng dụng ngoài trời thông thường. Đèn mang lại hiệu quả cao và

tiết kiệm năng lượng vượt trội.

Lợi ích
• Hiệu suất hệ thống cao

• Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy

• Thiết kế chắc chắn

• Tuổi thọ cao

Tính năng
• CCT: 6500K

• Công suất: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W và 200W

• Điện áp đầu vào: 220V-240V

• Hiệu suất quang thông lên tới 120 lm/W

• Nhiệt độ hoạt động từ: -25℃ đến +40℃
• Tuổi thọ 50.000 giờ

Ứng dụng
• Nhà kho

• Cảnh quan

• Sân vận động và khu thể thao

• Chiếu sáng kiến trúc

• Bảng quảng cáo

• Chiếu sáng bãi đỗ xe

• Công trình tiện ích
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Phiên bản

SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SmartBright G3 LED Floodlight SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT

SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SmartBright G3 LED Floodlight

SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT SMARTBRIGHT G3 LED FLOODLIGHT

Bản vẽ kích thước

25.5

8
2
.8

65.8

64

11
0

282

242

3
2
0

4
0
1

34.2

SmartBright G3 LED Floodlight

2Tài liệu thông tin dòng sản phẩm, 2024, Tháng 1 31 dữ liệu có thể thay đổi



Bản vẽ kích thước
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Chi tiết sản phẩm

BVP151 G3 SWB SmartBright G3 LED Floodlight

Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng

thanh dầm

110°

Màu sắc nguồn sáng 865 ánh sáng ban

ngày mát

Nhiệt độ màu (CCT) 6500 K

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

Số lượng nguồn sáng 1

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Độ mờ tối đa Không áp dụng

 
Cơ khí và vỏ đèn

Màu sắc vỏ thiết bị Xám

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

 
Phê duyệt và ứng dụng

Dấu CE Không

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây phát sáng Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Bộ điều khiển Số lượng bộ điều khiển

911401867286 BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401830987 BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM EB 1 thiết bị

911401864286 BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401868286 BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401866286 BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401861286 BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401865286 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401831087 BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM EB 2 thiết bị

911401863286 BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM - 1 thiết bị

911401862286 BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM - 1 thiết bị

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông

911401867286 BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM 18.000 lm

911401830987 BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM 30.000 lm

911401864286 BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM 6.000 lm

911401868286 BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM 24.000 lm

911401866286 BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM 12.000 lm

Order Code Full Product Name Quang thông

911401861286 BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM 1.200 lm

911401865286 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM 8.400 lm

911401831087 BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM 36.000 lm

911401863286 BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM 3.600 lm

911401862286 BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM 2.400 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất

911401867286 BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM 150 W

911401830987 BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM 250 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401864286 BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM 50 W

911401868286 BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM 200 W
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Order Code Full Product Name Công suất

911401866286 BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM 100 W

911401861286 BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM 10 W

911401865286 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM 70 W

Order Code Full Product Name Công suất

911401831087 BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM 300 W

911401863286 BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM 30 W

911401862286 BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM 20 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng

(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401867286 BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM Không

911401830987 BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3 GM -

911401864286 BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM Không

911401868286 BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM Không

911401866286 BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM Không

Order Code Full Product Name

Có thể điều chỉnh độ sáng

(Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)

911401861286 BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM Không

911401865286 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM Không

911401831087 BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3 GM -

911401863286 BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM Không

911401862286 BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM Không

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ học

911401867286 BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3

GM

Thủy tinh IK08

911401830987 BVP151 LED300/CW PSU 250W SWB G3

GM

Kính cường lực IK08

911401864286 BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3

GM

Thủy tinh IK07

911401868286 BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3

GM

Thủy tinh IK08

Order Code Full Product Name

Kiểu chụp

quang học

Mã bảo vệ

khỏi tác

động cơ học

911401866286 BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3

GM

Thủy tinh IK08

911401861286 BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM Thủy tinh IK07

911401865286 BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM Thủy tinh IK08

911401831087 BVP151 LED360/CW PSU 300W SWB G3

GM

Kính cường lực IK08

911401863286 BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM Thủy tinh IK07

911401862286 BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM Thủy tinh IK07

SmartBright G3 LED Floodlight

© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.

www.lighting.philips.com

2024, Tháng 1 31 - dữ liệu có thể thay đổi


